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Số              /UBND-VP 

V/v công khai, không công khai 

TTHC tại Quyết định số 737/QĐ- 

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng      năm 2025 

 

   Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 398/VPUB-KSTT ngày 29/4/2025 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc công khai, không công khai TTHC tại 

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Điện Biên về công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính 

được bãi bỏ trong các lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh 

Điện Biên.   

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 19 thủ tục hành chính, không 

công khai dữ liệu 02 TTHC tại Quyết định công bố nêu trên trong Cơ sở dữ liệu 

TTHC của Cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành. Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Văn phòng HĐND-UBND và UBND các xã, phường. 

Cụ thể: 

1. Thủ tục hành chính công khai  

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

1 2.000282.000.00.00.H18 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

2 2.000477.000.00.00.H18 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 

3 2.000286.000.00.00.H18 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện 

II 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp 

xã 

4 1.001776.000.00.00.H18 
 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
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hàng tháng 

5 1.001753.000.00.00.H18 

 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

6 1.001731.000.00.00.H18 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 

7 2.000744.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 

8 1.001739.000.00.00.H18 
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp 

III 
Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện, cấp xã 

9 2.001661.000.00.00.H18 
 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban 

đầu cho nạn nhân 

IV Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 

10 2.000777.000.00.00.H18 

 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị 

người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không 

có người thân thích chăm sóc 

11 1.000684.000.00.00.H18 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng 

Y tế cấp 

12 2.000298.000.00.00.H18 
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của Phòng Y tế 

13 2.000294.000.00.00.H18 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã 

hội thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế 

14 1.000669.000.00.00.H18 

 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở 

trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

của Phòng Y tế 

V Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

15 1.001699.000.00.00.H18 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật 

16 1.001653.000.00.00.H18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

17 1.001758.000.00.00.H18 

 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, 

thị xã, thành phố 
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18 2.000355.000.00.00.H18 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

19 2.000751.000.00.00.H18 
 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

2. Thủ tục hành chính không công khai cấp huyện (Lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội) 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1 2.000291.000.00.00.H18 
 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

2 1.000669.000.00.00.H18 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

UBND thành phố yêu cầu:   

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Khai thác thông tin, niêm yết công 

khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; không công khai 02 TTHC nêu trên trên 

bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thành phố theo quy 

định; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu, nộp hồ sơ TTHC theo mã 

số đã công khai; 

- UBND các xã, phường: Khai thác thông tin, niêm yết công khai TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết nêu trên trên bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả của đơn vị theo quy định; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm 

hiểu, nộp hồ sơ TTHC theo mã số đã công khai; 

- Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin: Công khai 19 TTHC, không công 

khai 02 TTHC nêu trên trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tạo điều kiện thuận 

lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện; 

Nhận được Văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quý Hùng 
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